	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
BẮC NINH
¯¯¯¯¯¯¯¯¯
	Chuyên đề các nước Á, Phi, Mĩlatinh
( 30 câu mức độ nhận biết phần lịch sử Châu Á)
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Đơn vị công tác: 
30 câu nhận biết phần Lịch sử  Châu Á
Câu 1: Trong giai đoạn 1946 - 1954, nhiệm vụ của cách mạng Lào là gì?
A. Kháng chiến chống đế quốc Mĩ xâm lược.	
B. Giành chính quyền từ tay phát xít Nhật.
C. Kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.	
D. Cải cách đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa.
Câu 2. Thực hiện chiến lược kinh tế hướng ngoại nhóm 5 nước sáng lập ASEAN đã đạt được thành tựu nào dưới đây?
A. Phát triển một số ngành chế biến chế tạo.
B. Sản xuất đáp ứng nhu cầu cơ bản của nhân dân.
C. Góp phần giải quyết nạn thất nghiệp.
D. Mậu dịch đối ngoại tăng trưởng nhanh.
Câu 3: Những quốc gia Đông Nam Á tuyên bố độc lập trong năm 1945 là
A. Inđônêxia, Việt Nam, Lào.			B. Campuchia, Malaixia, Brunây.
C. Inđônêxia, Xingapo, Malaixia.			D. Miến Điện, Việt Nam, Philippin
Câu 4: Sau khi giành được độc lập, bước vào phát triển kinh tế trong điều kiện khó khăn, nhiều nước trong khu vực Đông Nam Á có nhu cầu gì?
A. Liên kết chặt chẽ với Mĩ và Tây Âu.
B. Hợp tác với các nước xã hội chủ nghĩa
C. Hợp tác với nhau để cùng phát triển
D. Độc lập phát triển kinh tế
Câu 5: Trong nửa sau thế kỉ XX, quốc gia nào ở khu vực Đông Bắc Á vươn lên trở thành nền kinh tế lớn thứ hai thế giới?
A. Trung Quốc.          B. Hàn Quốc.           C. Nhật Bản.          D. CHDCND Triều Tiên.
Câu 6. Trọng tâm của đường lối cải cách, mở cửa ở Trung Quốc là
A. phát triển kinh tế.                     B. phát triển kinh tế, chính trị.
C. cải tố chính trị.                         D. phát triển văn hóa, giáo dục.
Câu 7: Phong trào đấu tranh giành và bảo vệ độc lập trên thế giới được khởi đầu từ
A. Đông Nam Á.              B. Bắc Phi.            C. Đông Bắc Á.          D. Mĩ Latinh.
Câu 8: Trong Chiến tranh thế giới thứ hai, khu vực Đông Nam Á bị quân đội nước nào chiếm đóng và cai trị?
A. Anh, Pháp.                   B. Nhật Bản.                C. Mĩ.             D. Đức.
Câu 9: Năm 1945, quốc gia nào ở khu vực Đông Nam Á tuyên bố độc lập sớm nhất?
A. Indônêxia.                   B. Việt Nam.                C. Lào.            D. Philippin.
Câu 10: Quốc gia nào sau đây ở Đông Nam Á trở thành một trong bốn “con rồng" kinh tế của châu Á?
A. Thái Lan.                 B. Brunây.                   C. Xingapo.               D. Indônêxia.
Câu 11: Sau chiến tranh thế giới thứ hai Ấn Độ là thuộc địa của
A. Anh                B. Pháp               C. Mĩ                         D. Tây Ban Nha
Câu 12: Một trong những nước tham gia sáng lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) là 
A. Nhật Bản.  	B. Ấn Độ.			C. Iran.		D. Thái Lan.
Câu 13:  Những năm cuối thế kỉ XX đầu thế kỉ XXI, nước có tốc độ tăng trưởng nhanh và cao nhất thế giới là:
A. Mĩ			B. Nhật Bản			C. Trung Quốc	D. Hàn Quốc
Câu 14: Khởi xướng công cuộc cải cách - mở cửa của Trung Quốc (12/1978) là
A. Mao Trạch Đông.          B. Đặng Tiểu Bình.         C. Chu Ân Lai.    D. Tập Cận Bình.
Câu 15: Trọng tâm của đường lối cải cách, mở cửa ở Trung Quốc là
A. phát triển kinh tế.                       B. phát triển giáo dục.
C. cải tố chính trị.                           D. phát triển văn hóa.
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Câu 17. Từ những năm 60-70 của thế kỉ XX, nhóm 5 nước sang lập ASEAN đã xây dựng,phát triển đất nước theo chiến lược
A. kinh tế hướng nội.                           B. mở cửa nền kinh tế.
C. phát triển ngoại thương.                  D. kinh tế hướng ngoại		
Câu 18: Tháng 8 - 1967, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) được thành lập là biểu hiện rõ nét của xu thế nào? 
A. Toàn cầu hóa.                                 B. Liên kết khu vực.       
C. Hòa hoãn Đông - Tây.                   D. Đa cực, nhiều trung tâm.
Câu 19: Một trong những mục tiêu quan trọng của tổ chức ASEAN là
A. xóa bỏ áp bức bóc lột và nghèo nàn lạc hậu.
B. xây dựng khối liên minh chính trị và quân sự.
C. xây dựng khối liên minh kinh tế và quân sự.
D. tăng cường hợp tác phát triển kinh tế và văn hóa.
Câu 20: Sự khởi sắc của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) được đánh dấu bằng sự kiện nào?
A. Việt Nam gia nhập ASEAN (1995).	B. Hiệp ước Bali được kí kết (1976).
C. Campuchia gia nhập ASEAN (1999).	D. Brunây gia nhập ASEAN (1984).
Câu 21: Tổ chức nào lãnh đạo nhân dân Ấn Độ đấu tranh giành độc lập sau Chiến tranh thế giới thứ hai?
A. Đảng Dân tộc.                                                   B. Đảng Quốc đại.
C. Đảng Dân chủ.                                                   D. Đảng Quốc dân.
Câu 22. Trong những năm 1946-1950, nhân dân Ấn Độ đấu tranh nhằm mục tiêu nào sau đây? 
A. Khôi phục chế độ quân chủ.	B. Lật đổ chế độ độc tài thân Mĩ. 
C. Giành độc lập dân tộc.	                                     D. Chống chủ nghĩa phát xít. 
Câu 23: Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, thực dân nào sau đây đề ra “phương án Maobáttơn” để thực hiện ở Ấn Độ? 
A. Bỉ.                    B. Anh.             C. Tây Ban Nha.	          D. Bồ Đào Nha. 
Câu 24. Thực hiện “phương án Maobáttơn” (1947), Ấn Độ được thực dân
A. trao quyền tự trị.		B. công nhận quyền dân tộc tự quyết.
C. trao trả độc lập.		D. công nhận sự toàn vẹn lãnh thổ.
Câu 25: Quốc gia nào sau đây tuyên bố độc lập và thành lập nước cộng hòa vào năm 1950? 
A. Ấn Độ. 	B. Việt Nam.      C. Lào.         D. Campuchia. 
Câu 26: Từ giữa những năm 70 của thế kỉ XX, Ấn Độ đã tự túc được lương thực là nhờ cuộc cách mạng nào dưới đây?
A. Cách mạng công nghiệp.                           B. Cách mạng chất xám.
C. Cách mạng công nghệ.                              D. Cách mạng xanh.
Câu 27. Sau khi giành độc lập, quốc gia nào sau đây thực hiện chính sách đối ngoại hòa bình, trung lập, tích cực?
A. Mĩ.	B. Ấn Độ.	C. Trung Quốc.	D. Cuba.
Câu 28: Theo phương án “Maobáttơn”, thực dân Anh trao trả độc lập cho Ấn Độ dựa trên cơ sở nào?
A. Tôn giáo.		B. Kinh tế.          C. Chính trị.		D. Văn hóa. 
Câu 29: Cuộc cách mạng đã đưa Ấn Độ trở thành cường quốc xuất khẩu gạo trên thế giới là
A. “cách mạng công nghệ”.                   B. “cách mạng chất xám”.
C. “cách mạng xanh”.                            D. “cách mạng công nghiệp”.                       
Câu 30: Cuộc cách mạng nào đã đưa Ấn Độ trở thành một trong những cường quốc sản xuất phần mềm lớn nhất thế giới? 
A. “Cách mạng chất xám”.                    B. “Cách mạng xanh”.                          
C. “Cách mạng tư sản”.                         D. “Cách mạng vô sản”.
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